PHỤ LỤC V
TIÊU CHUẨN TẠP CHI VỆ SINH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ)
	Loại tiêu chuẩn và đối tượng bảo đảm
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn, định mức

	I. Tiêu chuẩn tạp chi vệ sinh

	1. Các tỉnh đồng bằng
	đồng/người/năm
	60.000

	2. Vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo
	đồng/người/năm
	240.000

	3. Bệnh xá, y tế tổng cục, bộ tư lệnh, vụ, cục, y tế trung đoàn
	đồng/giường/năm
	550.000

	4. Bệnh viện hạng I
	đồng/giường/năm
	3.200.000

	5. Bệnh viện hạng II
	đồng/giường/năm
	2.400.000

	6. Các bệnh viện khác
	đồng/giường/năm
	1.800.000

	7. Nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng
	đồng/giường/năm
	360.000

	8. Đội vệ sinh phòng dịch
	đồng/đơn vị/năm
	96.000.000

	9. Y tế tiểu đoàn, đại đội
	đồng/đơn vị/năm
	850.000

	10. Giấy vệ sinh cho hạ sĩ quan, chiến sĩ
	cuộn/người/tháng
	2

	11. Vệ sinh đảm bảo thợ lặn, người nhái
	đồng/người/năm
	360.000

	II. Xử lý chất thải, rác thải

	1. Đơn vị đóng quân tại thành phố, thị xã
	đồng/người/năm
	58.000

	2. Địa bàn còn lại
	đồng/người/năm
	30.000

	3. Bệnh viện 
	đồng/giường/năm
	1.200.000

	4. Bệnh xá, y tế tổng cục, bộ tư lệnh, vụ, cục, y tế trung đoàn
	đồng/giường/năm
	360.000

	5. Nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng
	đồng/giường/năm
	850.000


